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Dân tộc Lý 
thuyết 

Thực 
hành

Đánh 
giá

1 24CB4380 ALăng Banh 10/02/1986 Quảng Nam Nam Cơ Tu 5.3 7.5 Đạt

2 24CB4381 Lê Thị Bé 16/10/1993 Quảng Nam Nữ Kinh 7.0 8.0 Đạt

3 24CB4404 Hồ Biết 20/10/1966 Đà Nẵng Nam Kinh 5.0 6.0 Đạt

4 24CB4382 Bhnướch Thị Chước 31/07/1992 Quảng Nam Nữ Cơ Tu 5.0 7.5 Đạt

5 24CB4383 Zơ Râm Chuyện 26/06/1993 Quảng Nam NamGié Triêng 7.0 6.5 Đạt

6 24CB4384 Bnướch Thị Dách 03/03/1988 Quảng Nam Nữ Cơ Tu 7.3 7.5 Đạt

7 24CB4385 Nguyễn Thị Trúc Giang 24/09/1995 Quảng Nam Nữ Kinh 7.0 6.5 Đạt

8 24CB4386 Lê Thị Thu Hà 30/09/1985 Quảng Nam Nữ Kinh 5.0 7.0 Đạt

9 24CB4387 Huỳnh Thị Hiền 17/04/1987 Quảng Nam Nữ Kinh 7.3 8.5 Đạt

10 24CB4388 Hà Phước Hy 02/03/1973 Quảng Nam Nam Kinh 5.0 7.0 Đạt

11 24CB4389 Kring Tran Khương 10/11/1998 Kon Tum NamGié Triêng 5.0 5.0 Đạt

12 24CB4390 Nguyễn Thị Thúy Kiều 01/01/1985 Quảng Nam Nữ Kinh 5.0 9.0 Đạt

13 24CB4391 ALăng Thị Króc 06/02/1991 Quảng Nam Nữ Cơ Tu 8.0 6.5 Đạt

14 24CB4392 Nguyễn Thành Lê 30/07/1979
Hà Nam 

Ninh
Nam Kinh 5.0 9.0 Đạt

15 24CB4394 Nguyễn Thị Lý 22/04/1985 Quảng Nam Nữ Kinh 7.7 8.0 Đạt

16 24CB4405 Trương Quang Minh 16/07/1974 Quảng Nam Nam Kinh 5.0 6.5 Đạt

17 24CB4395 Arâl Thị Múc 05/07/1990 Quảng Nam Nữ Cơ Tu 5.0 7.0 Đạt

18 24CB4396 Bnướch Mươn 26/12/1988 Quảng Nam Nam Cơ Tu 5.0 6.5 Đạt

19 24CB4397 Phạm Thị Thanh Nga 02/01/1981 Quảng Nam Nữ Kinh 5.0 9.0 Đạt

20 24CB4398 Arất Thị Nhương 11/03/1989 Quảng Nam Nữ Cơ Tu 8.3 5.5 Đạt

21 24CB4399 Trần Duy Phương 21/01/1980 Quảng Nam Nam Kinh 7.7 8.0 Đạt

22 24CB4400 Hồ Thị Thỏa 28/10/2001 Quảng Nam Nữ Gié Triêng 9.3 8.5 Đạt

23 24CB4401 Nguyễn Văn Tú 08/10/1994 Quảng Nam Nam Ca dong 5.0 6.5 Đạt

24 24CB4402 Lê Vinh 05/09/1980 Quảng Nam Nam Kinh 5.0 7.5 Đạt
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